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TAND HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 

Bản án số: 39/2019/HS-ST
 

Ngày 22-8-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NH N   N H YỆN YÊN ĐỊNH   ỈNH  HANH H A
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Xuân Hoàng.
 

Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phạm Viết Nguyên 

 2. Bà Hoàng Thị Thu  

- Thư ký phiên tòa:    Nguyễn Thị Dung -                            

          Y    ị                   
 

-   i  i n  i n ki   s t nh n   n hu  n  ên   nh  Thanh   a tham 

gia phiên tòa: Bà Ng  ễ    ị  ạ   - Kiểm s   vi     

Trong ngày 22 tháng 8  ăm 2019 tại     s                        Y   

 ị                        ử sơ   ẩm công khai
 
v  án hình sự th  lý số: 

30/2019/TLST-HS ngày 02 tháng 8  ăm 2019 theo Quyế  đị   đ   v  án ra xét xử 

số: 35/2019/Q XXS -HS ngày 09 tháng 8  ăm 2019 đối với bị cáo:
 

Họ và tên: LĐV - Sinh ngày: 10/5/1990 tại xã Yên Lâm, huy   Y    ịnh, 

t nh Thanh Hóa. 

Nơi c    ú: Thôn Phúc Trí, xã Yên Lâm, huy   Y    ịnh, t nh Thanh Hóa; 

nghề nghi  :     đ  g  ự   ;       đ  học vấn: 5/12; dân t c: Kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: không; quốc tị  :  i   N m; Con ông L       P ú (đã   ế ), con 

bà Ng  ễ    ị Q      si    ăm 1950; gi  đ       06 anh chị em, bị cáo là con 

thứ 6; bị cáo         vợ, con. 

Tiền sự: không;  

Tiền án: 04 tiền án. 

- Ngày 04/3/2010  bị                       Y    ị    ử   ạ  15     g  ù 

    g         g      e  về   i Lạm    g  í    i m   iếm đ ạ    i sả . 

- Ng   27/10/2010 bị                       Y    ị    ử   ạ  18     g 

 ù về   i Lừ  đả    iếm đ ạ    i sả    ổ g  ợ  với 15     g      e   ủ  bả     

   ớ   b     ị     L     ải   ấ              ạ      g    33     g  ù; 

- Ng   29/10/2015 bị                   Y    ị    ử   ạ  09     g  ù về 

  i    m  ắ    i sả   
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- Ng   28/12/2016  bị                       Y    ị    ử   ạ  02  ăm  ù 

về   i    m  ắ    i sả   đ ợ      ù  g   13/10/2018   

Bị cáo bị  ạm gi m  ại   ại  ạm gi m  ô g                    ừ  g   

10/5/2019 đế  nay     mặ   ại   i      . 

- Những người bị hại: 

+ Bà   P  si    ăm 1956 

Trú tại:   ô  X       ờ g   ã Y     m  Y    ịnh, Thanh Hóa. 

+ Anh L N  si    ăm 1998 

 ịa ch : Thôn Phúc Trí, xã Yên Lâm, huy   Y    ịnh, Thanh Hóa. 

- Những người làm chứng:  

+ Anh NVC  si    ăm 1993 

 ịa ch : Thôn Cao Khánh, xã Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. 

+ Anh Trị    ă  L i  si    ăm 1971 

Trú tại:   ô  X       ờ g   ã Y     m  Y    ịnh, Thanh Hóa. 

+ Bà Lê Thị Tuyế   si    ăm 1962 

 ịa ch : Thôn Phúc Trí   ã Y   L m  Y    ịnh, Thanh Hóa. 

 ại   i       vắng mặt tất cả  g ời bị hại v   g ời làm chứng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài li u có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

v     đ ợc tóm tắ      s  : 

Khoảng 06 giờ ngày 29/3/2019 NVC  si    ăm 1993    ú  ại thôn Cao 

Khánh, xã Cao Thịnh, huy n Ngọc Lặc, t nh Thanh Hóa đến nhà bị cáo L   rủ 

Bị     L   đi    m cắp tài sản, Bị     L   đồng ý. NVC điều khiển xe mô tô 

Dream, BKS 36M7- 0517 màu nâu ch  Bị     L   sang xã Cao Thịnh, huy n 

Ngọc Lặc tìm tài sản để tr m cắ   K i đến khu vực làng Giếng, thôn Cao Thắng, 

xã Cao Thịnh, huy n Ngọc Lặc, NVC và Bị     L   phát hi n m t con gà mái 

lông vàng khoảng 02 kg đ  g   ạ   g  i đ ờng, bị     L   bảo NVC dừng xe 

lại rồi nhảy xuống vồ bắt con gà trên. Sau khi bắ  đ ợc Bị     L   đ       

NVC giữ, NVC bỏ     g  v       g  g ời, mặc áo chống nắng ra bên ngoài rồi 

tiếp t   điều khiển xe mô tô ch  Bị     L   đế  địa bàn xã Yên Tâm, huy n 

Y    ị   để tìm tài sản tr m cắp. Khi NVC và Bị     L   đi đến gần nhà bà 

  P   thôn X       ờng, xã Yên Tâm thì nghe thấy tiếng gia cầm kêu. NVC 

dừng xe lại, ngồi trên xe chờ, còn Bị     L   xuống xe nhảy qua bờ   ờng rào, 

đ t nhập vào bên trong khu vực nuôi nhốt gia cầm của nhà b    P, vồ bắt m t 

con ngan trống màu trắ g     g   ô g bắ  đ ợc, Bị     L   tiếp t c lùa bắt con 

 g            g bị b    P phát hi n, hô hoán mọi  g ời bắt tr m. Bị     L   

bỏ chạy thì bị anh Trị    ă  L i (   g   m  ủa b    P) và m t số  g ời dân 

đ ổi theo bắt đ ợc giao cho Công an xã Yên Tâm xử lý.  
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Qua xác minh về nhân thân L   cho thấy, bị     L      đối   ợ g đ  g 

có 04 tiền án về hành vi chiếm đ ạt tài sản, bị Tòa án nhân dân huy   Y    ịnh 

xét xử v        ăm 2010, 2015 và 2016, nên Công an xã Yên Tâm không xử lý 

       í   đối với L   mà báo cáo lên công an huy   Y    ị   để giải quyết 

theo thẩm quyền. 

 ối với NVC, khi nghe b    P hô hoán bắt tr m, NVC đã điều khiển xe 

bỏ chạ        đ ờng bỏ chạy NVC đã   m  ơi mất con gà mà NVC và Bị     L   

đã    m đ ợc   làng Giếng, xã Cao Thịnh, huy n Ngọc Lặc, công an không truy 

  m đ ợc. 

Sau khi làm rõ sự vi c L   đ ợc cho tại ngoại      g đến ngày 16/4/2019, 

bị     L    ại  iế        ự   i        vi    m  ắ    i sả   ại   ô  P ú    í   ã Y   

L m        Y    ị    C    ể: S  g  g   16/4/2019  bị     L   đi b  đế          

L         ọ  si    ăm 1972    ù g   ô    ơi  K i đi đế            ọ   ị     L   

q    s     ấ    g   s   có  ự g 01   iế   e mô  ô   ã   i         W ve       m   

  ắ g đe  bạ    KS: 36 6- 352.51, xe không có chìa khóa. Quan sát bên trong b ồ g  

 ị     L     ấ      L N (          ọ) đ  g  ằm  gủ    đầ  gi ờ g     L N 

đ  g  ằm có 01   iế  đi      ại  i đ  g   ã   i   S ms  g G      J1  m     ắ g 

đ  g sạ   i ;       ử  sổ b ồ g    01   iế  đồ g  ồ đe        ã   i      e  m   

  ắ g v             e mô  ô    ấ  vậ   L    iề   ả  si     đị      m  ắ    i sả    ị 

    L    iề   ấ    iế  đi      ại S ms  g G      J1 bỏ v    úi q ầ   s   đ  q       

 ử  sổ  ấ    iế  đồ g  ồ và            ồi đi     g  i s     ù g   iế            m  ổ 

     đi    ủ   e mô tô, điề    iể   e   ạ     đ ờ g   ồi đi   ẳ g s  g       Ngọ  

Lặ   đế  m    ử     g đi      ại bị       ô g q e  biế   b     iế  đi      ại v  

  iế  đồ g  ồ vừ     m  ắ  đ ợ  500 000 đồ g. S   đ  bị     điề    iể    iế   e mô 

tô đế      vự   gã b  L m Sơ         Ngọ  Lặ   ự g  e b    ề đ ờ g  Cùng lúc 

này anh L N v        ầ  Ngọ  Cô g      đ ờ g đi   m  ị     L   để  ấ   ại       i 

sả  m   ị     L   đã    m  ắ   ủ      L N  ũ g đi đế  và        ấ    ị     L   

 iề  điề    iể   e mô  ô bỏ   ạ  đ ợ  100m         L N và a   Cô g   ặ  đ ợ   e  

 ị     L    iề  bỏ  e  ại để   ạ ,     L N v      Cô g   ô g đ ổi   e  m  đ   

  iế   e mô  ô m   ị     L      m  ắ   ủ  gi  đ        L N về      ấ  giữ. 

  e   ế  q ả đị   gi    i sả     :  ại   ời điểm bị    m  ắ        g     ố g 

m     ắ g       ọ g   ợ g 4 5  g  ủ  gi  đ    b    P có giá 247.000đ; C     i sả  m  

bị     L      m  ắ   ủ      L N    gi    ị      ể: C iế   e mô  ô   ã   i         

W ve       m     ắ g đe  bạ   KS: 36B6- 35251 có giá 14.000.000đ    iế  đi   

   ại  i đ  g   ã   i   S ms  g G      J1 m     ắ g    gi  500 000đ,   iế  đồ g 

 ồ   ã   i      e  m     ắ g    gi  300 000đ. 

 ối với      vi  ủ  NVC và L      m  ắ  01     g  m i       vự     g 

Giế g   ã C     ị          Ngọ  Lặ  v   s  g  g   29/3/2019  sau khi xem xét 

  ô g         ẩm q  ề   Cơ q    Cả   s   điề      Cô g          Y    ị   đã 

    ể       b    i  i   liên quan     Cô g          Ngọ  Lặ   iế       điề       giải 

q  ế    e    ẩm q  ề   
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 ại Cơ q    điề       bị     L   đã         ẩ     i   ậ       b           vi 

   m  ắ    i sả      đã nêu trên. 

Q         điề     , Cơ q    điề      đã   m  õ đ ợ    iế   e mô  ô   ã   i   

Dream BKS 36M7- 0517 mà NVC  ù g để     L   đi    m  ắ    i sả   g   

29/3/2019     ủ      Ng  ễ   ă  Mạ    si    ăm 1997    ú  ại   ô  C   K    , xã 

C     ị          Ngọ  Lặ  cho NVC m ợ  để đi      Mạ     ô g biế  NVC m ợ  

 e   m    ơ g  i   đi    m  ắ    i sả         ô g     giữ  

 ại bả        ạ g số 30/CT- KSY   g   02/8/2019  ủ   i    iểm s   

               Y    ị   đã       ố bị cáo L   về   i     m  ắ    i sả     e  

điểm g    ả  2  iề  173  ủ       ậ       sự  

 ại   i       sơ   ẩm  đại  i    i    iểm s                  Y    ị   

giữ nguyên quyế  định truy tố v  đề  g ị   i đồ g      ử       g điểm g    ả  

2  iề  173, điểm s khoả  1  iều 51,  iều 15, điểm g khoả  1  iều 52,  iề  38, 

 iều 48  ủ       ậ       sự;  iều 589 B  luật dân sự; điểm a    ả  2  iề  106 

 ủ       ậ   ố    g      sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủ  b      ờng v  Quốc h i.  ề nghị xử   ạ  bị cáo L    ừ 36     g đế  42 

    g  ù,   ời  ạ    ấp hành hình phạt tù  í    ừ  g   tạm giam (10/5/2019). 

 ề trách nhi m     sự: Bu c bị     L   phải bồi    ờng cho anh L N trị 

giá chiế  đi n thoại và   iế  đồ g  ồ với  ổ g số  iề  800 000đ. 

 ề  ử    vậ    ứ g:  ề nghị tịch thu tiêu hủy 01 đôi     nhự  m   đe  của 

bị cáo, không còn giá trị sử d ng, hi   đ  g đ ợ      giữ tại Chi c c Thi hành án 

dân sự huy   Y    ịnh. 

Về      í:  ề nghị H i đồng xét xử giải quyế    e  q   định của pháp luật. 

Tại phiên tòa bị cáo L   khai nhận toàn b  hành vi phạm t i của mình và 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG       :  

      ơ s  n i dung v       ă   ứ vào các tài li u trong hồ sơ v     đã 

đ ợc tranh t ng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhậ  đị       s  : 

[1]  ề      vi  q  ế  đị    ủ       ơ q     iế        ố    g v   g ời  iế  

      ố    g: Cơ q    điề        iề  tra viên,  i    iểm s    Kiểm s   vi       g 

q         điề             ố đã   ự   i   đú g   ẩm q  ề          ự    ủ      ố    g 

theo quy đị    ủ       ậ   ố    g      sự  

[2]  ề t i danh: Tại   i       sơ   ẩm, bị cáo L   đã   ừa nhận thực hi n 

02 lần hành vi tr m cắp tài sản, c  thể: Lần thứ nhất vào sáng ngày 29/3/2019, bị 

cáo cùng NVC tr m cắp 01 con ngan trống màu trắng, trị giá 247 000đ của gia 

đ    bà   P tại   ô  X       ờng, xã Yên Tâm, huy   Y    ịnh. Lần thứ hai 

ngày 16/4/2019   ợi    g sơ     ủ    ủ s   ữ   bị     L    iế        ự   i   

   m  ắ        i sả   ủ      L N    ã Y   L m        Y    ị   gồm: 01   iế  

đi      ại  i đ  g   ã   i   S ms  g G      J1  m     ắ g   ị gi  500 000đ  01 

  iế  đồ g  ồ đe        ã   i      e  m     ắ g   ị gi  300 000đ v  01   iế   e 

mô  ô   ã   i         W ve       m     ắ g đe  bạ   KS: 36 6- 35251   ị gi  
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14 000 000đ   ổ g   ị gi        i sả  m  bị     L     iếm đ ạ  đ ợ      g     

 ầ     m  ắ          15 047 000đ  Lời    i   ậ   ủ      bị       ù  ợ  với  ời 

khai của bị hại   g ời làm chứng, tang vật thu giữ cùng các tài li        đã     

thậ  đ ợc có trong hồ sơ v  án. 

Bị cáo L   đã    04  iền án về các t i chiếm đ ạt tài sản,     g đ     02 

lần bị Tòa án xử về t i tr m cắp tài sản,      đ ợc xóa án tích, nay lại thực hi n 

t i phạm, nên lần phạm t i này của bị cáo thu      ờng hợ  đị       g  ă g  ặng 

là tái phạm nguy hiểm của t i Tr m cắp tài sản. Do đ  H i đồng xét xử    đủ  ơ 

s  kết luận: Bị cáo L   phạm t i Tr m cắp tài sản, t i phạm và hình phạt đ ợc 

q   định tại điểm g khoản 2  iều 173 B  luật hình sự  ăm 2015.  

Trong v  án này còn có NVC     g ời  ù g   ự   i        vi    m  ắ    i 

sả  với L   vào sáng ngày 29/3/2019,     g gi    ị   i sả   ủ   ầ     m  ắ      

  ới 2 000 000đ  bả       NVC          ầ      bị  ử         sự   ặ   ử   ạ  vi 

  ạm        í   về      vi   iếm đ ạ    i sả        ơ q    điề        ô g truy 

 ứ          i m      sự đối với NVC m       ử    vi   ạm        í      đú g q   

đị    ủ         ậ . 

[3] X             iế   ă g  ặ g  giảm   ẹ         i m      sự:  

Về tình tiế   ă g  ặng: Trong v  án này, bị cáo L   đã có 02 lần thực hi n 

hành vi tr m cắp tài sản. Do vậy bị cáo bị áp d ng tình tiế   ă g  ặng trách nhi m 

hình sự là phạm t i từ 02 lần tr       q   định tại điểm g khoả  1  iều 52 B  luật 

hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Q         điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, nên đ ợc    ng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhi m hình sự q   định tại điểm s khoả  1  iều 51 B  luật Hình sự. 

[4] Xét về tí     ấ , mứ  đ   ủ  hành vi phạm t i và hình phạt: 

Trong v  án này, bị     L       g ời đã      iều tiền án về hành vi chiếm 

đ ạ       g đ     02  ần bị Tòa án xét xử về t i tr m cắp tài sả       g bị cáo 

không thấ  đ    m b i  ọ  để tu chí   m ă              g ời công dân có ích cho 

gi  đ    v   ã   i, mà tiếp t c thực hi n nhiều hành vi tr m cắp tài sản, hành vi 

sau thực hi n táo bạ   ơ       vi    ớc, thể hi n khả  ă g  ự cải tạo, giáo d c 

bản thân của bị cáo không cao, cần thiết phải áp d ng hình phạt tù có thời hạn 

q   định tại  iều 38 B  luật hình sự    ơ g  ứng với tính chất, mứ  đ  của hành 

vi phạm t i mà bị     đã   ực hi n, để    điều ki n cải tạo bị cáo thành công dân 

tố   đồng thời giáo d c và phòng ngừ      g        i    ũ g  ần xem xét quá 

      điều tra, truy tố, xét xử, bị     đã         ẩ     i b   để giảm nhẹ m t phần 

trách nhi m hình sự cho bị cáo khi quyế  định hình phạt.  

 ối với hành vi tr m cắp 01 con ngan củ  gi  đ    b    P là hành vi cố ý 

của bị     L  , vi c bị            ực sự chiếm đ ạ  đ ợc là do b    P và hàng 

xóm phát hi n  gă   ản, nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo. Do vậy bị cáo phải 

chịu trách nhi m hình sự về t i tr m cắp tài sản về hành vi này      g   i q  ết 

định hình phạt bị     đ ợc áp d  g     q   đị   đối với  g ời phạm t i      đạt 



6 

 

theo q   định tại  iều 15 B  luật hình sự để giảm nhẹ m t phần trách nhi m hình 

sự cho bị     đối với hành vi phạm t i thực hi n ngày 29/3/2019.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghi p và thu nhập ổn 

định nên không áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[6]  ề         i m     sự: Bà   P   ô g      ầ  bị       ải bồi    ờ g 

gì nên không xem xét. 

 ối với      ầ   ủ      L N      ầ  bị     L     ải bồi    ờ g         

gi    ị   iế  đi      ại S ms  g v    iế  đồ g  ồ   ô g        m đ ợ   X     ấ  

     ầ   ủ      L N      í   đ  g     đ ợ    ấ    ậ   b    bị       ải bồi 

   ờ g         L N gi    ị  ủ    iế  đi      ại  i đ  g Samsung Galaxy J1 và 

  iế  đồ g  ồ đe        ã   i      e  m     ắ g với  ổ g số  iề     800 000đ. 

 ối với   iế  mô  ô   ã   i         W ve       m     ắ g đe  bạ   KS: 

36B6- 35251      i sả   ủ      L N bị L      m  ắ       L N đã        m 

đ ợ  v    ô g      ầ  g        i đồ g      ử   ô g  em    .  

[7]  ề  ử    vậ    ứ g: 

 ối với chiếc xe máy mà NVC đã     L   đi    m cắp   ô g  i   q    đến 

t i phạm, công an không thu giữ nên không xem xét. 

 ối với đôi      ủa bị     đã  ũ    ô g     gi    ị sử d ng, bị cáo không 

có nhu cầu nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[8]  ề      í:  ị               g è      đ ợ  miễ       b       í      sự 

v       í     sự sơ   ẩm   e  q   đị    ại điểm đ   iề  12 Ng ị q  ế  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủ  b      ờ g v  Q ố  h i. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

Că   ứ điểm g khoản 2  iều 173  điểm s khoả  1  iề  51  điểm g khoản 1 

 iều 52,  iều 38,  iều 15   iều 48 B  luật Hình sự 2015; điểm a    ả  2  iề  

106, khoả  2  iều 135, khoả  2  iều 136,  iề  260   iều 333 B  luật tố t ng 

hình sự 2015,     điều 584, 585, 589 của B  luật dân sự 2015; điểm đ  iề  12 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc 

h i. 

1.       bố bị cáo L     ạm   i  T  m  ắ    i sả    

Xử   ạ  bị cáo L   36 (Ba mươi sáu)     g  ù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày tạm giam 10/5/2019. 

2. Về trách nhi m dân sự: Bu c bị cáo L   phải có trách nhi m bồi 

   ờng cho anh L N giá trị các tài sản tr m cắp gồm Chiế  đồng hồ và chiếc 

đi n thoại    800 000đ. 

Kể từ  g      đơ       ầu thi hành án củ   g ời đ ợ    i             đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suấ  q   định tại  iề  357   iều 468 của B  
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luật Dân sự  ăm 2015    ừ    ờng hợp pháp luậ     q   định khác. 

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 đôi     nhựa m   đe , hi n 

đ  g     giữ tại Chi c c Thi hành án dân sự huy   Y    ịnh, theo phiếu nhập kho số 

NK 37/2019 ngày 02/8/2019 của Chi c c thi hành án dân sự huy   Y    ịnh. 

4. Về án phí: Miễn toàn b  án phí hình sự sơ   ẩm và án phí dân sự sơ   ẩm 

cho bị cáo L  . 

5. Về q  ề      g    : Bị     đ ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án,  g ời bị hại đ ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhậ  đ ợc bản án hoặc bả     đ ợc niêm yết. 

   ờng hợp bản án, quyế  đị   đ ợ    i        e  q   định tại  iều 2 Luật 

Thi hành án dân sự      g ời đ ợc thi hành án dân sự   g ời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi 

hành án hoặc bị   ỡng chế   i           e  q   định tại     điều 6, 7, 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hi     i         đ ợc thực hi n t e  q   định tại  iều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

-  AND               ; 

-  KSND               ; 

-  KSND       Y    ị  ; 

- Cô g          Y    ị  ; 

-  ị    ; bị  ại; 

- C i       ADS Y    ị  ;  

- L    ồ sơ   

TM. HỘI Đ NG XÉT X  SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Xuân Hoàng 

  


